
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 
 

Số: 36 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

          Hưng Đạo, ngày 12 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2025 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
  

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ Quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Công văn số 10175/SNV-TĐKT ngày 08/12/2025 của Sở Nội vụ 

thành phố về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2025 và đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2026; 

Căn cứ kết quả cuộc họp bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng năm 2025 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường tại Biên bản số 

02/BB-HĐTĐKT ngày 08/01/2026,  

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội, Cơ quan Thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng phường tại Tờ trình số 06/TTr-VHXH ngày 

12/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh - quân sự phường Hưng Đạo năm 2025, cụ thể như sau: 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: 11 tập thể 

(Có danh sách kèm theo). 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 103 cá nhân  

(Có danh sách kèm theo). 
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- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 21 cá nhân 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường cho 05 tập 

thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 

năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường; Trưởng phòng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng 

phòng phòng Văn hóa - Xã hội phường và các tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Thành viên HĐTĐKT phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 Phạm Văn Minh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

DANH SÁCH 

Tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2026) 

 

1. Văn phòng Đảng ủy phường 

2. Ban Xây dựng Đảng phường 

3. Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ phường 

4. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 

5. Trung tâm Chính trị phường 

6. Văn phòng HĐND và UBND phường 

7. Phòng Văn hóa - Xã hội phường 

8. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

9. Ban Chỉ huy quân sự phường 

10. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 

11. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2026) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Ông Bùi Văn Kiệm Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Là Chiến sĩ TĐCS 

2 Ông Phạm Văn Minh 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường 
Là Chiến sĩ TĐCS 

3 Bà Đặng Thị Hà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Là Chiến sĩ TĐCS 

4 Ông Nguyễn Đức An 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

phường 
Là Chiến sĩ TĐCS 

5 Ông Vũ Đức Thiện Phó Chủ tịch UBND phường Là Chiến sĩ TĐCS 

6 Ông Đỗ Kim Hiệu Phó Chủ tịch HĐND phường Là Chiến sĩ TĐCS 

7 Ông Trần Cảnh Hưng Chánh Văn phòng Đảng ủy phường  

8 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường  

9 Ông Lê Ngọc Thịnh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường  

10 Bà Hoàng Thu Trang Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường  

11 Ông Hoàng Văn Công Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường  

12 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Là Chiến sĩ TĐCS 

13 Bà Hoàng Thị Phương Hà Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường  

14 Bà Trịnh Minh Anh Nhân viên Văn phòng Đảng ủy phường  

15 Ông Đào Quang Phương Nhân viên Văn phòng Đảng ủy phường  

16 Ông Đỗ Đức Thời Trưởng Ban xây dựng Đảng  

17 Ông Vũ Văn Thái Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng  

18 Bà Trịnh Thị Mai Phương Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng  

19 Bà Trịnh Thị Hằng Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

20 Ông Hoàng Trung Kiên Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

21 Ông Phạm Văn Phúc Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Là Chiến sĩ TĐCS 
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22 Ông Nguyễn Văn Tá Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Là Chiến sĩ TĐCS 

23 Bà Phạm Thị Minh Phương 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường - Chủ tịch Hội LHPN phường 

 

24 Ông Nguyễn Thừa Lý 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  

 

25 Bà Trần Thị Thu Trang 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường - Chủ tịch Hội Nông dân phường 

 

26 Bà Trần Thị Hằng 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường - Chủ tịch Công đoàn phường 

 

27 Bà Bùi Thị Thanh Thảo 

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường - Bí thư đoàn phường Đoàn 

TNCS HCM 

Là Chiến sĩ TĐCS 

28 Ông Tạ Văn Hào 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

Là Chiến sĩ TĐCS 

29 Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

30 Bà Nguyễn Thị Phương 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

31 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

32 Ông Hoàng Văn Cương 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

33 Ông Phạm Thế Nhị 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

34 Ông Bùi Văn Bẩy 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

35 Bà Vũ Thị Thanh Hằng 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

36 Bà Vũ Thị Diễm 
Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam phường 

 

37 Ông Trịnh Vũ Nam Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ  

38 Ông Nguyễn Khắc Hưng 
Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban 

kiểm tra Đảng uỷ 

Là Chiến sĩ TĐCS 

39 Ông Bùi Văn Đủ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ  

40 Ông Đỗ Đức Nam Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ  

41 Bà Bùi Thị Huyền Giám đốc Trung tâm chính trị phường Là Chiến sĩ TĐCS 

42 Bà Nguyễn Như Hoa Phó Giám đốc Trung tâm chính trị   

43 Ông Lương Văn Nam Giảng viên Trung tâm chính trị phường  
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44 Ông Đỗ Văn Tần Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND  
 

45 Bà Đoàn Thị Hiền 
Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND phường 

 

46 Ông Bùi Duy Tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND  
 

47 Bà Hoàng Thùy Linh Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND  Là Chiến sĩ TĐCS 

48 Ông Bùi Quang Tiến Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND   

49 Bà Phạm Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  Là Chiến sĩ TĐCS 

50 Ông Phạm Văn Quyết Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

51 Bà Trần Thị Ánh Hồng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

52 Bà Phạm Thị Kim Oanh Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

53 Bà Vũ Thị Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

54 Bà Vũ Diệu Hoa Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

55 Ông Trịnh Thanh Phúc Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND   

56 Ông Trần Quang Thương Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

57 Ông Hoàng Văn Lâm Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

58 Ông Nguyễn Văn Tùng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  
 

59 Bà Phạm Thị Mai 
Lao động hợp đồng Văn phòng 

HĐND&UBND phường 

 

60 Ông Lã Đức Quân 
Lao động hợp đồng Văn phòng 

HĐND&UBND phường 

 

61 Bà Nguyễn Thị Nguyên 
Lao động hợp đồng Văn phòng 

HĐND&UBND phường 

 

62 Ông Vũ Duy Tuyên 
Lao động hợp đồng Văn phòng 

HĐND&UBND phường 

 

63 Ông Lê Va Xi Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  
 

64 Bà Nguyễn Thị Thủy 
Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 

 

65 Ông Trần Huy Dương 
Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 
Là Chiến sĩ TĐCS 

66 Ông Vũ Quốc Trịnh 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 
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67 Ông Vũ Duy Linh 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 

 

68 Ông Hoàng Đình Tú 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 

 

69 Ông Nguyễn Văn Thái 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 

 

70 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 

 

71 Bà Đào Thị Minh 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 

 

72 Bà Vũ Thị Hồng Hải 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 
Là Chiến sĩ TĐCS 

73 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 
 

74 Bà Trần Thị Thu Hà 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 
 

75 Ông Vũ Minh Đức 
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường 
 

76 Ông Nguyễn Chí Linh Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường  

77 Bà Phạm Thị Thạnh Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội  Là Chiến sĩ TĐCS 

78 Bà Phạm Thị Ngân Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội  
 

79 Bà Bùi Thị Diệu Thuý Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  
 

80 Bà Cao Thị Liễu Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội   

81 Ông Nguyễn Văn Xiển Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  
 

82 Bà Vũ Việt Hằng Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  
Là Chiến sĩ TĐCS 

83 Bà Nguyễn Hải Yến Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  
 

84 Bà Nguyễn Thị Hường Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  
 

85 Bà Phạm Thị Thanh Nhã Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  
 

86 Bà Nguyễn Thị Trà My Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội   

87 Ông Ngô Thanh Phương 
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phục 

vụ Hành chính công phường 

 

88 Ông Phạm Hữu Nghị 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 
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89 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 

 

90 Bà Nguyễn Thị Mai 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 
Là Chiến sĩ TĐCS 

91 Ông Vũ Hữu Cường 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 
 

92 Bà Phạm Thu Hường 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 
 

93 Bà Đào Thị Thu Ngân 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 
 

94 Bà Vũ Ngọc Diệp 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường 
Là Chiến sĩ TĐCS 

95 Bà Trịnh Thị Ngọc Diệp 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công phường 

 

96 Bà Khuất Thị Mỹ Liên 
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công phường 

 

97 Bà Trịnh Thị Chiến 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công phường 

 

98 Ông Bùi Văn Chiến 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công phường 

 

99 Bà Phùng Thị Vượng 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công phường 

 

100 Bà Vũ Thị Thu 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công phường 

 

101 Đỗ Quang Phong Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  
 

102 Ông Nguyễn Thành Đạt Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự   

103 Ông Khoa Năng Sơn Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự phường 
 

    Tổng số: 103 cá nhân 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2025) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

1 Ông Bùi Văn Kiệm Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường 

2 Ông Phạm Văn Minh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

3 Bà Đặng Thị Hà  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 

4 Ông Nguyễn Đức An Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường 

5 Ông Vũ Đức Thiện Phó Chủ tịch UBND phường 

6 Ông Đỗ Kim Hiệu Phó Chủ tịch HĐND phường 

7 Bà Hoàng Thùy Linh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường 

8 Bà Phạm Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường 

9 Ông Phạm Văn Phúc Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 

10 Ông Nguyễn Văn Tá Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 

11 Bà Bùi Thị Thanh Thảo 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường - Bí thư 

đoàn phường Đoàn TNCS HCM 

12 Ông Tạ Văn Hào Chuyên viên cơ quan UBMTTQ Việt Nam phường 

13 Ông Nguyễn Khắc Hưng Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ 

14 Bà Bùi Thị Huyền Giám đốc Trung tâm chính trị phường 

15 Bà Nguyễn Thị Mai Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC phường 

16 Bà Vũ Ngọc Diệp Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC phường 

17 Ông Trần Huy Dương Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

18 Bà Vũ Thị Hồng Hải Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

19 Bà Phạm Thị Thạnh Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường 

20 Bà Vũ Việt Hằng Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường 

21 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

    Tổng số: 21 cá nhân 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

DANH SÁCH 
Tập thể và cá nhân được tặng giấy Giấy khen  

trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2026) 

 

 

I. Danh sách tập thể: 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường, 

2. Văn phòng Đảng ủy phường, 

3. Tổ dân phố Phúc Hải 2, 

4. Tổ dân phố Trà Khê 1, 

5. Tổ dân phố Vọng Hải 1. 

 II. Danh sách cá nhân: 

 

STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

1 Bà Đoàn Thị Hiền Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

2 Bà Trịnh Minh Anh Nhân viên Văn phòng Đảng ủy phường 

3 Bà Hoàng Thị Phương Hà Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường 

4 Bà Trần Thị Ánh Hồng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND  

5 Ông Phạm Văn Quyết Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND  

6 Bà Phạm Thị Mai 
Lao động hợp đồng Văn phòng HĐND và 

UBND  

7 Bà Trịnh Thị Hằng Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường 

8  Bà Trần Thị Thu Trang 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường - Chủ 

tịch Hội Nông dân phường 

9 Bà Trần Thị Hằng 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường - Chủ 

tịch Công đoàn phường 



11 

 

10 Bà Phạm Thị Minh Phương 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường - Chủ 

tịch Hội LHPN phường 

11 Ông Đỗ Đức Nam Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phường 

12 Bà Nguyễn Như Hoa Phó Giám đốc Trung tâm chính trị phường 

13 Ông  Phạm Văn Kiệm 
Cán bộ không chuyên trách Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công phường 

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC phường 

15 Bà Đào Thị Minh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

16 Bà Bùi Thị Diệu Thuý Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  

17 Bà Nguyễn Hải Yến Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội  

18 Ông Đỗ Quang Phong Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 

 Tống số: 18 cá nhân 
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